PHỤ LỤC SỐ 02
SỐ SỔ TẠM TRÚ CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú)
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
	Mẫu HK01 ban hành theo TT số 81/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011


BẢN KHAI NHÂN KHẨU
(Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

	1. Họ và tên (1) 


2. Họ và tên gọi khác (nếu có):


3. Ngày, tháng, năm sinh: ………./………./………… 4. Giới tính:


5. Nơi sinh:


6. Quê quán:


7. Dân tộc:……………………………. 8. Tôn giáo: ………………… 9. Quốc tịch:


10. CMND số: ………………………………….. 11. Hộ chiếu số:


12. Nơi thường trú:


13. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:


14. Trình độ học vấn (2) …………………………..15. Trình độ chuyên môn (3):


16. Biết tiếng dân tộc: ……………………………17. Trình độ ngoại ngữ:


18. Nghề nghiệp, nơi làm việc:


19. Tóm tắt về bản thân (Từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì): 

	Từ tháng, năm đến tháng, năm
	Chỗ ở 
(Ghi rõ số nhà, đường phố: thôn xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện; tỉnh/thành phố. Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ tên nước)
	Nghề nghiệp, nơi làm việc

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
	Mẫu HK02 ban hành theo TT số 81/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011


PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU
Kính gửi: ……………………………………………………..

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên(1): ……………………………………………………………………. 2. Giới tính:


3. CMND số:……………………………………………. 4. Hộ chiếu số:


5. Nơi thường trú:

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:


……………………………………………………..Số điện thoại liên hệ:


II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên(1): ……………………………………………………………………. 2. Giới tính:


3. Ngày, tháng, năm sinh: …../……/…… 4. Dân tộc: …………………. 5. Quốc tịch:


6. CMND số:……………………………………………. 7. Hộ chiếu số:


8. Nơi sinh:


9. Quê quán:


10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:


11. Nơi thường trú:


12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:


……………………………………………………..Số điện thoại liên hệ:


13. Họ và tên chủ hộ: ……………………………………. 14. Quan hệ với chủ hộ:


15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu(2):


16. Những người cùng thay đổi:

	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Nơi sinh
	Nghề nghiệp
	Dân tộc
	Quốc tịch
	CMND số (hoặc Hộ chiếu số)
	Quan hệ với người có thay đổi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	……….ngày……tháng……năm…….
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)
(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)
	……….ngày……tháng……năm…….
NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)


	…………………….
…………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
	Mẫu HK03 ban hành theo TT số 81/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011


PHIẾU XÁC MINH HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU
	Kính gửi:
	……………………………………………….
……………………………………………….


Đề nghị xác minh trường hợp:

1. Họ và tên(1):


2. Họ và tên gọi khác (nếu có):


3. Ngày, tháng, năm sinh: ………./………./…………. 4. Giới tính:


5. Nơi sinh:


6. Quê quán:


7. Dân tộc:……………………………. 8. Tôn giáo:………………………… 9. Quốc tịch:


10. CMND số:…………………………………. 11. Hộ chiếu số:


12. Họ tên cha: ………………………………………. 13. Họ tên mẹ:


14. Họ và tên chủ hộ:……………………………………….15. Quan hệ với chủ hộ:


16. Nơi thường trú:


17. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:


18. Nghề nghiệp, nơi làm việc:


NỘI DUNG XÁC MINH (2)
Kết quả xác minh gửi về:



 trước ngày……tháng…….năm…….

	
CÁN BỘ LẬP PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	……. ngày……tháng……năm....
TRƯỞNG CÔNG AN…….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


	…………………….
…………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
	Mẫu HK04 ban hành theo TT số 81/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011


PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

	Kính gửi:
	……………………………………………….
……………………………………………….


1. Họ và tên người có thay đổi (1):


2. Họ và tên gọi khác (nếu có):


3. Ngày, tháng, năm sinh: ………./………./…………. 4. Giới tính:


5. Nơi sinh:


6. Quê quán:


7. Dân tộc:……………………………. 8. Tôn giáo:………………………… 9. Quốc tịch:


10. CMND số:…………………………………. 11. Hộ chiếu số:


12. Hồ sơ hộ khẩu số: ………………………... 13. Sổ hộ khẩu số:


14. Họ và tên chủ hộ:……………………………………….15. Quan hệ với chủ hộ:


16. Nơi thường trú:


NỘI DUNG THAY ĐỔI (2)
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (nếu có)

	
CÁN BỘ LẬP PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	…….ngày……tháng……năm....
TRƯỞNG CÔNG AN…………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


____________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu
(2) Ghi đầy đủ, rõ ràng những thông tin thay đổi như: đăng ký thường trú; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu; xóa đăng ký thường trú… Trường hợp thông báo về việc đã đăng ký thường trú thì Công an nơi đến phải ghi đầy đủ các thông tin sau: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi đăng ký thường trú cũ; nơi chuyển đến; họ và tên các nhân khẩu kèm theo cùng đăng ký thường trú; giấy chuyển hộ khẩu (số, ngày, tháng, năm cấp).
	…………………….
…………………….
Số:         /TV
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
	Mẫu HK05 ban hành theo TT số 81/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011


PHIẾU KHAI BÁO TẠM VẮNG
(Phần cấp cho người tạm vắng)

1. Họ và tên (1):


2. Ngày, tháng, năm sinh: …/…/….... 3. Giới tính:…………… 4. Quốc tịch:


5. CMND số:…………………………………….. 6. Hộ chiếu số:

7. Nơi thường trú/tạm trú (2):


8. Tạm vắng từ ngày, tháng, năm: …./…./…… đến ngày …/…/… 9. Lý do tạm vắng và nơi đến (3):


	…….. ngày….tháng….năm…….
TRƯỞNG CÔNG AN……………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	……ngày…tháng….năm…….
NGƯỜI KHAI BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)


____________
(1) Viết chữ in hoa đủ dấu. (2) Nếu ghi nơi thường trú thì gạch nơi tạm trú và ngược lại (3) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện; tỉnh/thành phố.
	…………………….
…………………….
Số:         /TV
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
	Mẫu HK05 ban hành theo TT số 81/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011


PHIẾU KHAI BÁO TẠM VẮNG
(Phần lưu tại Công an xã, phường, thị trấn)
1. Họ và tên (1):


2. Ngày, tháng, năm sinh: …/…/…... 3. Giới tính:…………… 4. Quốc tịch:


5. CMND số:…………………………………….. 6. Hộ chiếu số:


7. Nơi thường trú/tạm trú (2):


8. Tạm vắng từ ngày, tháng, năm: …./…./…… đến ngày …/…/… 9. Lý do tạm vắng và nơi đến (3):


	…….. ngày….tháng….năm…….
TRƯỞNG CÔNG AN……………
(Ký, ghi rõ họ tên)
	……ngày…tháng….năm…….
NGƯỜI KHAI BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)


____________
(1) Viết chữ in hoa đủ dấu. (2) Nếu ghi nơi thường trú thì gạch nơi tạm trú và ngược lại (3) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện; tỉnh/thành phố.

	PHIẾU THEO DÕI HỒ SƠ HỘ KHẨU

HSHK số: ............................................... Sổ ĐK thường trú số: ....................... Tờ số:


Họ và tên chủ hộ:


Nơi thường trú:


DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRONG HỘ

TT

Họ và tên
Năm sinh
Giới tính

Quan hệ với chủ hộ

Đối tượng

Ngày đi
Mẫu HK06 ban hành theo TT số 81/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011


(Mặt sau)
	TT

Họ và tên
Năm sinh
Giới tính

Quan hệ với chủ hộ

Đối tượng

Ngày đi



	…………………….
…………………….
Số: ………/GCHK
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
	Mẫu HK07 ban hành theo TT số 81/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011


GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU
(Phần cấp cho người chuyển hộ khẩu)

1. Họ và tên (1):


2. Tên gọi khác (nếu có):


3. Ngày, tháng, năm sinh: ………./………./…………. 4. Giới tính:


5. Nơi sinh:


6. Quê quán:


7. Dân tộc:……………………………. 8. Tôn giáo:………………………… 9. Quốc tịch:


10. Nơi thường trú:

11. Họ và tên chủ hộ nơi đi:…………………………………… 12. Quan hệ với chủ hộ:

13. Lý do chuyển hộ khẩu:


14. Nơi chuyển đến:


15. Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu (2):

	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quê quán
	Dân tộc
	Quốc tịch
	CMND số (hoặc Hộ chiếu số)
	Quan hệ (3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	…….. ngày…. tháng….năm…….
TRƯỞNG CÔNG AN……………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


____________
(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

(2) Ghi theo sổ đăng ký thường trú, sổ hộ khẩu các thông tin của người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu.

(3) Ghi mối quan hệ với người chuyển hộ khẩu tại Mục 1.

Ghi chú: Lập 02 bản, một bản cấp cho công dân để nộp tại nơi đăng ký thường trú, một bản lưu tại nơi cấp giấy.

	…………………….
…………………….
Số: ………/GCHK
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
	Mẫu HK07 ban hành theo TT số 81/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011


GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU
(Phần lưu tại cơ quan cấp giấy)

1. Họ và tên (1):


2. Tên gọi khác (nếu có):


3. Ngày, tháng, năm sinh: ………./………./…………. 4. Giới tính:


5. Nơi sinh:


6. Quê quán:


7. Dân tộc:……………………………. 8. Tôn giáo:………………………… 9. Quốc tịch:


10. Nơi thường trú:

11. Họ và tên chủ hộ nơi đi:…………………………………… 12. Quan hệ với chủ hộ:


13. Lý do chuyển hộ khẩu:


14. Nơi chuyển đến:


15. Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu (2):

	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quê quán
	Dân tộc
	Quốc tịch
	CMND số (hoặc Hộ chiếu số)
	Quan hệ (3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	…….. ngày….tháng….năm…….
TRƯỞNG CÔNG AN……………
(Ký, ghi rõ họ tên)


____________
(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

(2) Ghi theo sổ đăng ký thường trú, sổ hộ khẩu các thông tin của người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu.

(3) Ghi mối quan hệ với người chuyển hộ khẩu tại Mục 1.

Ghi chú: Lập 02 bản, một bản cấp cho công dân để nộp tại nơi đăng ký thường trú, một bản lưu tại nơi cấp giấy.
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
[image: image1.emf]
SỔ TẠM TRÚ



	CÔNG AN TỈNH/TP................
SỔ TẠM TRÚ
SỐ: ………………
Họ và tên chủ hộ:


Nơi tạm trú:


Ngày ….. tháng ….. năm …….
TRƯỞNG CÔNG AN …………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Sổ đăng ký tạm trú số: …………………….. Tờ số: ……………….........

	
	Mẫu HK09 ban hành 
theo TT số 81/2011/TT-BCA 
ngày 15/12/2011
NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý
1- Sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú, có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân và không xác định thời hạn.

2- Sổ tạm trú bị hư hỏng thì được cấp đổi, bị mất thì được cấp lại.

3- Sổ tạm trú do Bộ Công an in và phát hành để sử dụng thống nhất trong toàn quốc.

4- Khi có những thay đổi trong sổ tạm trú, chủ hộ hoặc người trong hộ phải đến cơ quan đăng ký tạm trú làm thủ tục thay đổi theo quy định.

5- Chủ hộ hoặc người trong hộ có trách nhiệm xuất trình sổ tạm trú khi cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu. Chủ hộ có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho những người có tên trong sổ tạm trú được sử dụng sổ để giải quyết các công việc theo quy định.

6- Nghiêm cấm việc thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung, tự viết thêm thông tin vào sổ tạm trú.

7- Công dân cần kiểm tra kỹ các thông tin đã đăng ký, điều chỉnh trước khi nhận sổ.


	ĐIỀU CHỈNH THAY ĐỔI

Nội dung: …………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày ….. tháng ….. năm ……….
TRƯỞNG CÔNG AN ………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

	
	CHỦ HỘ

Họ và tên:


Họ và tên gọi khác (nếu có):


Ngày, tháng, năm sinh: ……./……/……….. Giới tính:


Quê quán:


Dân tộc: ………………….. Quốc tịch:


CMND số: ……………….. Hộ chiếu số:


Nghề nghiệp, nơi làm việc:


Nơi thường trú:



CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày … tháng ….. năm …
TRƯỞNG CÔNG AN ………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


	ĐIỀU CHỈNH THAY ĐỔI

Nội dung: …………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày ….. tháng ….. năm ……….
TRƯỞNG CÔNG AN ………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

	
	

	
	
	Lý do xóa đăng ký tạm trú: ……………………………………………

…………………………………………………………………………….


CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày ….. tháng …. năm ………
TRƯỞNG CÔNG AN ………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



	QUAN HỆ VỚI CHỦ HỘ: .............
Họ và tên:


Họ và tên gọi khác (nếu có):


Ngày, tháng, năm sinh: ……./……/……….. Giới tính:


Quê quán:


Dân tộc: ………………….. Quốc tịch:


CMND số: ……………….. Hộ chiếu số:


Nghề nghiệp, nơi làm việc:


Nơi thường trú:



CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày … tháng ….. năm …
TRƯỞNG CÔNG AN ………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

	
	ĐIỀU CHỈNH THAY ĐỔI

Nội dung: …………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày ….. tháng ….. năm ……….
TRƯỞNG CÔNG AN ………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


	
	
	ĐIỀU CHỈNH THAY ĐỔI

Nội dung: …………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày ….. tháng ….. năm ……….
TRƯỞNG CÔNG AN ………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


	Lý do xóa đăng ký tạm trú: ……………………………………………

…………………………………………………………………………….


CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày ….. tháng …. năm ………
TRƯỞNG CÔNG AN ………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

	
	


	QUAN HỆ VỚI CHỦ HỘ: .............
Họ và tên:


Họ và tên gọi khác (nếu có):


Ngày, tháng, năm sinh: ……./……/……….. Giới tính:


Quê quán:


Dân tộc: ………………….. Quốc tịch:


CMND số: ……………….. Hộ chiếu số:


Nghề nghiệp, nơi làm việc:


Nơi thường trú:



CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày … tháng ….. năm …
TRƯỞNG CÔNG AN ………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

	
	QUAN HỆ VỚI CHỦ HỘ: .............
Họ và tên:


Họ và tên gọi khác (nếu có):


Ngày, tháng, năm sinh: ……./……/……….. Giới tính:


Quê quán:


Dân tộc: ………………….. Quốc tịch:


CMND số: ……………….. Hộ chiếu số:


Nghề nghiệp, nơi làm việc:


Nơi thường trú:



CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày … tháng ….. năm …
TRƯỞNG CÔNG AN ………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


	Lý do xóa đăng ký tạm trú: ……………………………………………

…………………………………………………………………………….


CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày ….. tháng …. năm ………
TRƯỞNG CÔNG AN ………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

	
	Lý do xóa đăng ký tạm trú: ……………………………………………

…………………………………………………………………………….


CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày ….. tháng …. năm ………
TRƯỞNG CÔNG AN ………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



	QUAN HỆ VỚI CHỦ HỘ: .............
Họ và tên:


Họ và tên gọi khác (nếu có):


Ngày, tháng, năm sinh: ……./……/……….. Giới tính:


Quê quán:


Dân tộc: ………………….. Quốc tịch:


CMND số: ……………….. Hộ chiếu số:


Nghề nghiệp, nơi làm việc:


Nơi thường trú:



CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày … tháng ….. năm …
TRƯỞNG CÔNG AN ………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

	
	QUAN HỆ VỚI CHỦ HỘ: .............
Họ và tên:


Họ và tên gọi khác (nếu có):


Ngày, tháng, năm sinh: ……./……/……….. Giới tính:


Quê quán:


Dân tộc: ………………….. Quốc tịch:


CMND số: ……………….. Hộ chiếu số:


Nghề nghiệp, nơi làm việc:


Nơi thường trú:



CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày … tháng ….. năm …
TRƯỞNG CÔNG AN ………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


	Lý do xóa đăng ký tạm trú: ……………………………………………

…………………………………………………………………………….


CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày ….. tháng …. năm ………
TRƯỞNG CÔNG AN ………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

	
	Lý do xóa đăng ký tạm trú: ……………………………………………

…………………………………………………………………………….


CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày ….. tháng …. năm ………
TRƯỞNG CÔNG AN ………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



	CÔNG AN TỈNH/TP ………………………………

(1) …………………………………………………….
	Mẫu HK10 ban hành 
theo TT số 81/2011/TT-BCA 
ngày 15/12/2011


SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT HỘ KHẨU
XÃ/ PHƯỜNG/ THỊ TRẤN ………………………………

	
	QUYỂN SỐ: …………………………..

- Bắt đầu ngày: …………………………………..

- Kết thúc ngày: ………………………………….

(1) Công an quận/huyện/thị xã/ TP thuộc tỉnh


	TT
	HỌ VÀ TÊN CỦA NGƯỜI YÊU CẦU GIẢI QUYẾT 
	NỘI DUNG YÊU CẦU GIẢI QUYẾT 
	HỒ SƠ KÈM THEO
	ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	NHẬN HỒ SƠ
	TRẢ KẾT QUẢ
	Ghi chú

	Họ và tên người nhận 
	Nhận ngày, tháng, năm 
	Hẹn trả kết quả ngày, tháng, năm 
	Trả ngày, tháng, năm 
	Kết quả giải quyết 
	Người nhận 
(ký, ghi rõ họ tên)
	

	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	CÔNG AN TỈNH/TP ………………………………

(1) …………………………………………………….
	Mẫu HK11 ban hành 
theo TT số 81/2011/TT-BCA 
ngày 15/12/2011


SỔ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
XÃ/ PHƯỜNG/ THỊ TRẤN ………………………………

(2) …………………………………………………………..

	
	QUYỂN SỐ: …………………………..

- Bắt đầu ngày: …………………………………..

- Kết thúc ngày: ………………………………….

(1) Công an quận/huyện/thị xã/ TP thuộc tỉnh. (2) Thôn/ấp/bản


MỤC LỤC

	SỐ TT
	HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ
	TỜ SỐ
	SỐ TT
	HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ
	TỜ SỐ
	SỐ TT
	HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ
	TỜ SỐ

	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ: …………………………………………… NƠI THƯỜNG TRÚ:……………………………………………………………….

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	QUAN HỆ VỚI CHỦ HỘ
	NGÀY, THÁNG, NĂM SINH
	GIỚI TÍNH
	NƠI SINH
	QUÊ QUÁN
	CMND SỐ HOẶC HỘ CHIẾU SỐ
	DÂN TÔC
	QUỐC TỊCH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


…………………………………………………. HỒ SƠ HỘ KHẨU SỐ: …………………….. SỔ HỘ KHẨU SỐ: ……………………………………

	NGHỀ NGHIỆP, NƠI LÀM VIỆC
	NƠI THƯỜNG TRÚ TRƯỚC KHI CHUYỂN ĐẾN(1) 
(ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện; tỉnh/thành phố)
	ĐĂNG KÝ NGÀY, THÁNG, NĂM
	NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐĂNG KÝ (ký, ghi rõ họ tên)
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI (2)
	GHI CHÚ

	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


TỜ SỐ: ……………………..

(1) Trường hợp không có nơi thường trú thì ghi nơi tạm trú

(2) Ghi rõ nội dung điều chỉnh như: thay đổi chủ hộ, thay đổi họ tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; thay đổi địa giới hành chính; xóa đăng ký thường trú (ghi rõ ngày, tháng, năm xóa, nơi chuyển đến nếu có), cấp giấy chuyển hộ khẩu (ghi rõ ngày, tháng, năm cấp, nơi chuyển đến), đổi, cấp lại sổ hộ khẩu …
	CÔNG AN TỈNH/TP ………………………………

(1) …………………………………………………….
	Mẫu HK12 ban hành 
theo TT số 81/2011/TT-BCA 
ngày 15/12/2011


SỔ ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ
XÃ/ PHƯỜNG/ THỊ TRẤN ………………………………

(2) ……………………………………………………………

	
	QUYỂN SỐ: …………………………..

- Bắt đầu ngày: …………………………………..

- Kết thúc ngày: ………………………………….

(1) Công an quận/huyện/thị xã/ TP thuộc tỉnh.
(2) Điểm đăng ký tạm trú


	TT
	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI TẠM TRÚ
	NGÀY, THÁNG, NĂM SINH 
	GIỚI TÍNH
	QUÊ QUÁN
	DÂN TỘC
	QUỐC TỊCH 
	CMND SỐ HOẶC HỘ CHIẾU SỐ
	NGHỀ NGHIỆP, NƠI LÀM VIỆC

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NƠI THƯỜNG TRÚ (1)
(ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện; tỉnh/thành phố)
	ĐĂNG KÝ, NGÀY, THÁNG, NĂM
	NƠI TẠM TRÚ
(ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc)
	HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI
(ghi rõ nội dung và ngày, tháng, năm điều chỉnh)

	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(1) Trường hợp không có nơi thường trú thì ghi nơi tạm trú trước khi chuyển đến

	CÔNG AN TỈNH/TP ………………………………

(1) …………………………………………………….
	Mẫu HK13 ban hành 
theo TT số 81/2011/TT-BCA 
ngày 15/12/2011


SỔ TIẾP NHẬN LƯU TRÚ
XÃ/ PHƯỜNG/ THỊ TRẤN ………………………………

(2) …………………………………………………………..

	
	QUYỂN SỐ: …………………………..

- Bắt đầu ngày: …………………………………..

- Kết thúc ngày: ………………………………….

(1) Công an quận/huyện/thị xã/ TP thuộc tỉnh 
(2) Điểm tiếp nhận lưu trú


	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY, THÁNG, NĂM SINH 
	GIỚI TÍNH
	CMND SỐ HOẶC HỘ CHIẾU SỐ
	NGHỀ NGHIỆP, NƠI LÀM VIỆC
	DÂN TỘC
	QUỐC TỊCH 
	NƠI THƯỜNG TRÚ HOẶC TẠM TRÚ (1)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


(1) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/ phường/ thị trấn; quận/huyện; tỉnh/thành phố nơi thường trú. Trường hợp không có nơi thường trú thì ghi nơi tạm trú hoặc ghi tên, địa chỉ nơi làm việc.
	LÝ DO LƯU TRÚ
	THỜI GIAN LƯU TRÚ
	ĐỊA CHỈ LƯU TRÚ (2) 
(ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc)
	HÌNH THỨC, THỜI GIAN THÔNG BÁO
	HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ TIẾP NHẬN
	GHI CHÚ

	
	Đến ngày 
	Đi ngày 
	
	
	
	

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(2) Nếu là cơ sở cho thuê lưu trú thì ghi rõ số phòng, tầng, tên cơ sở và địa chỉ.
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
	Mẫu HK14 ban hành theo TT số 81/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011


CÔNG AN TỈNH/TP……………….

(*)……………………………………..

HỒ SƠ HỘ KHẨU
SỐ:………………..
Họ và tên chủ hộ:


................................................................................................................. Giới tính:

Ngày, tháng, năm sinh:............................................................... Sổ hộ khẩu số:


Nơi thường trú:


	
	Sổ đăng ký thường trú số:….. Tờ số:…….

Nộp lưu ngày: ……/……/……..

Bảo quản vĩnh viễn

(*) Công an quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh


	CÔNG AN………….......................

……………………….....................
	THỐNG KÊ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU………………………..
(Từ ngày ……./……/…… đến ngày ……./……/…….)
	Mẫu HK15 ban hành theo TT số 81/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011


I. HỘ, NHÂN KHẨU HIỆN ĐANG CƯ TRÚ: Tổng số: ………………………. hộ: …………………........………. nhân khẩu;

                                                                       Trong đó: …………………..NK thành thị; …………………NK nữ; ……………….. NK từ 14 tuổi trở lên
II. CÁC LOẠI HỘ, NHÂN KHẨU:

	HỘ, NHÂN KHẨU ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

	TỔNG SỐ
	KHÔNG CƯ TRÚ TẠI NƠI ĐÃ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

	
	Tổng số
	NK Thành thị
	NK Nữ
	NK từ 14 tuổi trở lên

	Hộ
	NK
	NK Thành thị
	NK Nữ
	NK từ 14 tuổi trở lên
	Hộ
	NK
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	HỘ, NHÂN KHẨU ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
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